HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 
GV: NGUYỄN TRỌNG HIỆP DĐ: 0988655868

Chuyên đề 13. TƯƠNG GIAO.
I. KIẾN THỨC.

1. Phương trình bậc hai. 
Cho phương trình bậc hai 
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· hai nghiệm trái dấu 
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· hai nghiệm cùng dấu dương 
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· hai nghiệm có cùng dấu âm 
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2. Bài toán tương giao.

Tìm giao điểm của đường cong 
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 và đường thẳng 
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 thỏa mãn điều kiện K.
· Xét phương trình hoành độ giao điểm 
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, tìm điều kiện để phương trình có nghiệm.(
[image: image8.wmf],

AB

xx

 là các nghiệm)

· Các giao điểm là 
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II. CÁC VÍ DỤ.
Ví dụ 1. Cho đường cong (C) và đường thẳng d lần lượt có phương trình 
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, 
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. Xác định tọa độ giao điểm của d và (C), tính khoảng cách giữa các giao điểm.
Ví dụ 2. Tìm trên đồ thị (C): 
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 các điểm cách đều hai trục tọa độ.

Ví dụ 3. Tìm trên đồ thị (C): 
[image: image14.wmf]2
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 các điểm cách hai điểm A(0;0) và B(2;2).
Ví dụ 4. Cho đường cong (C) và đường thẳng d lần lượt có phương trình 
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. Xác định tọa độ giao điểm của d và (C). Chứng minh trong các tiếp tuyến của (C) tại các giao điểm có hai tiếp tuyến vuông góc với nhau.

Ví dụ 5. (2005_H CĐSP Hà Nam) Cho hàm số 
[image: image17.wmf]2
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 (C). Biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
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Ví dụ 6. (2005_H CĐSP Hà Nam) Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để đường thẳng 
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt thuộc hai nhánh khác nhau của (C).

Ví dụ 7. (2004_M CĐSP NB) Cho hàm số 
[image: image21.wmf]32
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 (Cm). Tìm m để đường thẳng có phương trình 
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 cắt (Cm) ba điểm phân biệt.
Ví dụ 8. Cho hàm số 
[image: image23.wmf](
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 (Cm). Tìm m để (Cm) cắt trục Ox tại bốn điểm phân biệt (A, B, C, D thỏa mãn 
[image: image24.wmf]ABBCCD
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Ví dụ 9. (2002_A CĐSP) Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để  đường thẳng  có phương trình 
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho  
[image: image27.wmf]OAOB
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 (O là gốc toạ độ).
Ví dụ 10. (2005_A CĐSP TPHCM) Cho hàm số 
[image: image28.wmf]1
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 (C). Tìm m để  đường thẳng  
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho  TA song song với TB
Ví dụ 11. Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để (C) cắt 
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 tại ba điểm A, B, C(1;0). Chứng minh rằng khi đó TA song song với TB.
Ví dụ 12. (2001_A ĐHBK) Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để đường thẳng có phương trình 
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho 
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 là trung điểm của AB.
Ví dụ 13. (2003_A) Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để đường thẳng có phương trình 
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho 
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Ví dụ 14. (2005_CĐTCKT) Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để  đường thẳng có phương trình 
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho  AB ngắn nhất.

Ví dụ 15. Cho hàm số 
[image: image40.wmf](
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, Tìm m để đường thẳng 
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cắt đồ thị hàm số tại hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng 
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III. BÀI TẬP.

Bài tập 1. (2003_D) Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để đường thẳng có phương trình 
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt.
Bài tập 2. Cho hàm số 
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 (Cm), Xác định m để đường thẳng 
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 cắt  tại hai điểm phân biệt.

Bài tập 3. Cho hàm số 
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 (C), Xác định m để đường thẳng 
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 cắt  tại hai điểm phân biệt.

Bài tập 4. . Cho hàm số 
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 (C), Biện luận theo m số giao điểm của đường thẳng 
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 với đồ thị (C).

Bài tập 5. Cho hàm số 
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 (C), Xác định m để trên (C) có hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn 
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Bài tập 6. Cho hàm số 
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 (C), Xác định m để đường thẳng 
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 không cắt  (C).

Bài tập 7. (2005_M CĐSP Hà Nam) Cho hàm số 
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 (Cm). Chứng minh rằng với 
[image: image56.wmf]0

m

¹

 đồ thị  (Cm) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.

Bài tập 8. Cho hàm số 
[image: image57.wmf]32
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, Xác định m để đường thẳng có đi qua điểm M(0;-1) có hệ số góc m cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt.

Bài tập 9. Cho hàm số 
[image: image58.wmf]3
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. Gọi (d) là đường thẳng đi qua điểm M(3;20) có hệ số gọc là k. Xác định k để đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt.

Bài tập 10. Cho hàm số 
[image: image59.wmf]3
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. Gọi (d) là đường thẳng đi qua điểm M(3;0) có hệ số gọc là k. Xác định k để đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt.

Bài tập 11. Cho hàm số 
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. Xác định k để đường thẳng 
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 cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt.

Bài tập 12. Cho hàm số 
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. Gọi A là giao điểm của (C) và trục Oy, d  là đường thẳng qua A có hệ số góc k. Tìm các giá trị của k để d cắt (C) tại ba điểm phân biệt.
Bài tập 13. Cho hàm số 
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 (Cm) . Xác định m để  (Cm) cắt trục Ox tại duy nhất một điểm.

Bài tập 14. (1998_A HVHC) Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để đường thẳng có phương trình 
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm có hoành độ trái dấu.

Bài tập 15. (2003_A) Cho hàm số 
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1

mxxm

y

x

++

=

-

 (Cm). Tìm m để (Cm) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương. 

Bài tập 16. Cho hàm số 
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 (C). Tìm k để đường thẳng d có phương trình 
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 cắt (C) tai ba điểm phân biệt trong đó có hai điểm có hoành độ dương.

Bài tập 17. (1998_A PVBCTC) Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để đường thẳng có phương trình 
[image: image70.wmf]yxm
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Chứng minh rằng khi đó chúng cùng thuộc một nhánh của (C). 

Bài tập 18. Cho hàm số 
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 (1). Tìm các giá trị của m để đường thẳng có phương trình 
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm A, B sao cho 
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Bài tập 19. Cho hàm số 
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 (1). Tìm các giá trị của m để đường thẳng có phương trình 
[image: image75.wmf]2
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm A, B sao cho 
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Bài tập 20. (2004_CĐKT) Cho hàm số 
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 (C). Chứng minh rằng đường thẳng 
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm m để AB ngắn nhất.
Bài tập 21. Cho hàm số 
[image: image79.wmf](
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 (Cm). Xác định tập các giá trị của tham số m để đồ thị (Cm) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B sao cho AB ngắn nhất.

Bài tập 22. (2005_CĐSP Trà  Vinh) Cho hàm số 
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 (C). Chứng minh rằng đường thẳng 
[image: image81.wmf]2
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm m để AB ngắn nhất.
Bài tập 23. (2004_CĐSP TPHCM) Cho hàm số 
[image: image82.wmf]2
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 (C). Chứng minh rằng đường thẳng có phương trình 
[image: image83.wmf]20
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B thuộc hai nhánh khác nhau của (C).Tìm m để AB ngắn nhất.

Bài tập 24. Cho hàm số 
[image: image84.wmf]2
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 (C). Chứng minh rằng đường thẳng có phương trình 
[image: image85.wmf]ym
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Xác định tập các giá trị của m để AB ngắn nhất.

Bài tập 25. Cho hàm số 
[image: image86.wmf]21
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 (C). Chứng minh rằng đường thẳng có phương trình 
[image: image87.wmf]yxm
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm m để AB ngắn nhất.

Bài tập 26. (2005_A CĐSP Vĩnh Long) Cho hàm số 
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 (Cm). Tìm m để  đường thẳng  
[image: image89.wmf]2
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho  
[image: image90.wmf]OAOB
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EMBED Equation.DSMT4[image: image91.wmf](O là gốc toạ độ).

Bài tập 27. Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để  đường thẳng  
[image: image93.wmf]ym
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho  
[image: image94.wmf]OAOB
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EMBED Equation.DSMT4[image: image95.wmf](O là gốc toạ độ).

Bài tập 28. Cho hàm số 
[image: image96.wmf](
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. Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị  hàm số (1) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B sao cho TA vuông góc với TB.

Bài tập 29. Cho hàm số 
[image: image97.wmf](
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. Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị  hàm số (1) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B sao cho TA vuông góc với TB.

Bài tập 30. (2004_A CĐGT) Cho hàm số 
[image: image98.wmf]2
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 (C). Tìm m để đường thẳng 
[image: image99.wmf]ymx
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho O là trung điểm của AB.
Bài tập 31. Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để đường thẳng 
[image: image101.wmf]1
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm tập hợp trung điểm I của AB.

Bài tập 32. Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để đường thẳng 
[image: image103.wmf](
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho I(5;10) là tủng điểm của AB.

Bài tập 33. (2005_A CĐSP HN) Cho hàm số 
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 (C). Tìm toạ độ hai điểm A, B thuộc (C) sao cho chúng đối xứng nhau qua đường thẳng x – y + 4 = 0.

Bài tập 34. Cho hàm số 
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 (Cm). Xác định tập giá trị của tham số m để đường thẳng 
[image: image106.wmf]:530
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 cắt đồ thị (Cm) tại hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua đường thẳng 
[image: image107.wmf]:590
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Bài tập 35. Cho hàm số 
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 (C). Tìm toạ độ hai điểm A, B thuộc (C) sao cho chúng đối xứng nhau qua đường thẳng 
[image: image109.wmf]:1
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Bài tập 36. (1998_B ĐHCT) Cho hàm số 
[image: image110.wmf]3
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 (C). Chứng minh rằng đường thẳng 
[image: image111.wmf]2
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho AB ngắn nhất.
Bài tập 37. Cho hàm số 
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 (Cm) tìm m để (Cm) cắt 
[image: image113.wmf]:21
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 tại hai điểm A, B sao cho  TA song song với TB
Bài tập 38. Cho hàm số 
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 (Cm) tìm m để (Cm) cắt 
[image: image115.wmf](
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 tại hai điểm A, B. Chứng minh rằng khi đó TA song song với TB.

Bài tập 39. (2001_A ĐHH) Cho hàm số 
[image: image116.wmf]323
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 (Cm). Tìm m để đường thẳng 
[image: image117.wmf]yx
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 cắt đồ thị (Cm) tại ba điểm A, B, C sao cho AB = BC.

Bài tập 40. (2001_A BCVT) Cho hàm số 
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 (C). Chứng minh rằng đường thẳng 
[image: image119.wmf](1)
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 cắt đồ thị (C) tại  điểm cố định B. Tìm m để đường thẳng cắt (C) tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho TA vuông góc với TC. 

Bài tập 41. (2001_A ĐHKT) Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để  đường thẳng d đi qua điểm B(0;m) và song song với tiếp tuyến của (C) tại O(0;0) cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt M, N. Tìm quỹ tích trung điểm I của MN.
Bài tập 42. (2004_ACĐSP Hà Nam) Cho hàm số 
[image: image121.wmf]32

yxmxxm

=+--

 (Cm). Tìm m để (Cm) cắt trục Ox tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng. 

Bài tập 43. Cho hàm số 
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 (Cm). Tìm m để (Cm) cắt đường thẳng 
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 tại hai ba điểm phân biệt A, B, C sao cho 
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Bài tập 44. Cho hàm số 
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 (Cm). Tìm m để (Cm) cắt đường thẳng 
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 tại hai ba điểm phân biệt A, B, C sao cho 
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Bài tập 45. Cho hàm số 
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 (Cm). Tìm m để (Cm) cắt trục Ox tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng. 

Bài tập 46. Cho hàm số 
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 (Cm). Tìm m để (Cm) cắt trục Ox tại bốn điểm phân biệt (A, B, C, D thỏa mãn 
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Bài tập 47. Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để (C) cắt trục đường thẳng 
[image: image132.wmf]:
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d tại bốn điểm phân biệt (A, B, C, D thỏa mãn 
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